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    Dầu Hộp Số Tự Động Và Trợ Lực Tay Lái 

Mô tả sản phẩm 

- PTT AUTOMAT : Dầu hộp số tự động và trợ lực tay lái cao cấp, đáp ứng tiêu chuẩn 

DEXRON III, được sản xuất từ dầu gốc chất lượng cao và pha trộn với các chất phụ gia đa 

chức năng phù hợp cho tất cả các loại bánh răng của hộp số tự động.  

Tính năng/Lợi ích 

- Cải thiện khả năng tiêu thụ nhiên liệu và tương thích với gioăng phớt. 
- Khởi động và tăng tốc êm hơn. 
- Các chuyển động của các bánh răng trơn tru và mượt hơn 
- Cải thiện sự ăn mòn và kéo dài tuổi thọ bánh răng. 

Ứng dụng 

- Thích hợp cho tất cả các bánh răng tự động trên phương tiện mà yêu cầu tiêu chuẩn DEXRON 

III hoặc Ford Mercon Fluid bao gồm . General Motor’s, Chrysler’s, Ford’s, Toyota, Honda, 

Isuzu, Nissan, Hyundai, Subaru 

- Chú ý : Không khuyến cáo sự dụng cho hệ thống truyền động điện tử và hệ thống hộp số vô 

cấp (CVT). 

Tiêu chuẩn tham chiếu 

- DEXRON IIII   - FORD MERCON 
- ALLISON C-4   -CATERPILLAR –TO2 

 

 

Thông số kỹ thuật 

  
Độ nhớt động học ở 1000C, cSt 7.7 
Chỉ số độ nhớt 182 
Điểm chớp cháy cốc hở (COC), 0C 202 
Màu Đỏ 
Điểm rót chảy, 0C 
Ăn mòn tấm đồng 
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                                   PRODUCT DATA SHEET 

AUTOMAT 
Automatic Transmission Fluid 

 

Product Description 

- AUTOMAT :  Automatic transmission fluids, exceed performance requirement of General Motors, DEXRON III, 
blended from high quality mineral base stock and multifunctional additives for using in all types of automatic 
transmission cars 

Features/Benefits 
- Improves fuel consumption and provides good seal compatibility 
- Gives smoothly start and better speed acceleration 
- Provides smoothly and precisely gear change 
- Reduces engine wear and extends gear life 

Applications 

- Recommended for using in all kinds of automatic gear vehicles that required DEXRON III or Ford Mercon Fluid, 
 such as, those of General Motor’s, Chrysler’s, Ford’s, Toyota, Honda, Isuzu, Nissan, Hyundai,  Subaru, etc. 

 Suggestion : No recommend it for electronic transmission control system and continuous variable transmission 
 system (CVT) 

Performance Standards 

- DEXRON III     - FORD MERCON 
- ALLISON C-4     - CATERPILLAR TO-2 

Key Properties 

- Viscosity @ 100 oC, cSt 
- Viscosity Index 
- Flash Point , (COC) , oC 
- Color 
- Pour point, oC 
- Copper Strip Corrosion 

 

7.7 
182 
202 
Red 
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For more information, please contact Fuels & Lubricants Research Department, PTT Research & Technology Institute : Tel. (662) 537-3000  Ext.  2413, 3241 
Fax. (662)  537- 3000  Ext.  2236, 3210 or Technical Service Division, Oil Business : Tel. (662) 537-2327-8, (662) 537-2408, (662) 537-2412. 
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